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1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và nước, Xử lý sinh học chất thải, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Xử lý chất thải nông nghiệp (Agricultural Waste Treatment)
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 2
· Môn học: Bắt buộc                      
· Các môn học tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Môi trường 
· Các môn học kế tiếp: Xử lý chất thải bằng kỹ thuật sinh học
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề: 9 tiết
+ Thảo luận: 7 tiết 
+ Bài tập: 2 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học

Môn học này giúp cho học viên nắm bắt được các quy luật và quá trình chuyển hóa vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của công nghệ sinh học trong xử lý và tái sử dụng chất thải nông nghiệp.

Môn học làm rõ tầm quan trọng của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hóa vật chất và ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ  sinh học thực vật đối với nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạị nguồn cung cấp năng lượng từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này. 

The aim of this course is to offer students the principles and transformation processes of natural and man-made materials. Basic applications of biotechnology for recycle and reuse of agricultural wastes will be achieved.

The important role of microorganisms in biological transformation processes is deeply revealed with the purpose of applying these processes in nature and occurrence. The essential plant biotechnology for agriculture, biodiversity as well as the recycle of energy sources from biomass is also mentioned.
4. Tóm tắt nội dung môn học 
Nội dung môn học bao gồm:

· Những khái niệm về chất thải nông nghiệp (sinh khối, phân bón, thuốc trừ sâu, … và một số độc chất khác trong hoạt động nông nghiệp).
· Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông sản, sự cạn kiệt và tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên.
· Năng lượng sinh học từ chất thải nông nghiệp và hiệu quả sử dụng nông sản.
· Các quá trình chuyển hóa vật chất trong xử lý chất thải nông nghiệp

· Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải nông nghiệp.

Subject content includes:

· Principles of agricultural waste (biomass, fertilizer, pesticide,…and toxicants from agricultural activities); 

· Environmental pollution in crop processing and production, waste-off and recovery of natural resources; 

· Bio-energy from agricultural wastes and efficiency in using agricultural products; 

· Transformation processes of materials in treatment of agricultural wastes; 

· Applications of biotechnology in treatment of agricultural wastes.

5. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu

1.2. Chất thải nông nghiệp và ô nhiễm môi trường

1.3. Chất thải nông nghiệp và vai trò năng lượng

1.4. Khái niệm về các phương pháp xử lý chất thải nông nghiệp

CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH VÀ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP

2.1.  Công nghệ làm sạch

2.2.  Tuần hoàn và tái sử dụng

2.3.  Ảnh hưởng của chất thải nông nghiệp đến hệ sinh thái
2.4.  Ruộng đồng và đất ngập nước nhân tạo

CHƯƠNG 3.  XỬ LÝ SINH HỌC CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP
3.1.  Chất thải hữu cơ

3.2.  Chất thải vô cơ

3.3.  Thuốc trừ sâu và phân bón hữu cơ

3.4.  Xử lý chất thải bằng hệ thống tự nhiên

3.5.  Xử lý chất thải nông nghiệp bằng kỹ thuật sinh học.

CHƯƠNG 4. NĂNG LƯỢNG TỪ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP

4.1.  Giới thiệu

4.2.  Sự đốt cháy sinh khối

4.3.  Khí sinh học

4.4.  Sản xuất chất đốt từ các sản phẩm nông nghiệp

CHƯƠNG 5. CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP
5.1.  Thực vật biến đổi gene và các biểu hiện đột biến

5.2.  Giảm thiểu chất thải nông nghiệp qua phát triển giống cây trồng
5.3.  Ý nghĩa của phân bón và thuốc trừ sâu sinh học.

5.4.  Đa dạng sinh học và kiểm soát thiên địch
CHƯƠNG 6. KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

6.1.  Các phương pháp phân tích chất thải nông nghiệp

6.2.  Phân tích hóa lý và phân tích sinh học

6.3.  Kiểm soát ô nhiễm chất thải nông nghiệp

6.4.  Phát triển nông nghiệp bền vững

6. Học liệu
6.1. Học liêu bắt buộc

Lê Văn Khoa, Nguyễn Đức Lương, Nguyễn Thế Truyền (2001). Nông nghiệp và Môi trường. Nxb Giáo Dục.
6.2. Học liệu tham khảo
· Sherwood C.Reed; E.Joe Middlebrooks;Ronald W.Crites, 1988. Natural Systems for Waste Management and Treatment. McGraw Hill Publications.
· Anthony F. Gaudy, J. Elizabeth T. Gaudy, 1980. Microbiology for Environmental Scientists and Engineers. Printed in United State of America.

· Alan Scragg, 1999. Environmental Biotechnology. Printed in Singapore.

7. Hình thức tổ chức dạy học
Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Chuyên đề, tiểu luận
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Chương 1. Chương mở dầu
	2
	
	1
	
	3
	6

	Chương 2. Công nghệ làm sạch và Chất thải nông nghiệp
	2
	
	1
	
	3
	6

	Chương 3. Xử lý sinh học chất thải nông nghiệp
	2
	2
	2
	
	6
	12

	Chương 4. Năng lượng từ chất thải nông nghiệp
	2
	
	1
	
	3
	12

	Chương 5. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
	2
	
	1
	
	3
	12

	Chương 6. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp
	2
	
	1
	
	3
	12

	Chuyên đề 1-3. Chuyên đề vào báo cáo chuyên đề
	
	
	
	9
	9
	24

	Tổng 
	12
	2
	7
	9
	30
	60


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Học viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp. Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, nhắn tin). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.
Học viên phải tham gia đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề và tiểu luận.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
· Kiểm tra sự hiện diện thông qua điểm danh (Lớp trưởng phụ trách) và các bài tập trên lớp

· Đánh giá tinh thần tích cực trên lớp qua các đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận, qua các ý kiến có tính sáng tạo

· Đánh giá việc tự học qua các bài tập về nhà
· Đánh giá hoạt động nhóm qua các chuyên đề, tiểu luận.

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 

Bao gồm các phần sau:

	Nội dung
	Trọng số (%)

	Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)
	10

	Tiểu luận, seminar, chuyên đề (tham khảo tài liệu, viết tiểu luận về một trong các chủ đề có trong môn học hoặc mở rộng nhưng không đi quá xa đối với chủ đề chính)
	30

	Bài tập cá nhân (hoàn thành tốt bài, nộp bài tập đúng thời hạn)
	10

	Kiểm tra - đánh giá cuối kì
	50


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

· Thảo luận trên lớp: sôi nổi, tích cực có sáng kiến.
· Seminar: có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, làm báo cáo và nộp đúng thời hạn, trình bày và trả lời thắc mắc lưu loát
· Đánh giá tiểu luận và chuyên đề: làm báo cáo hoàn chỉnh, nộp đúng thời hạn, báo cáo đúng nội dung, mạch lạc và rõ ràng.
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.

	Giảng viên
	Chủ nhiệm bộ môn
	Thủ trưởng đơn vị đào tạo

	TS. Lê Quốc Tuấn
	
	








